
STT MÃ SINH VIÊN Họ và tên Ngày sinh Giới tính Khoa Ngành

1 DTS245D140205001 Nguyễn Ngọc Ánh 05/12/2006 Nữ GD Chính trị Giáo dục Chính trị

2 DTS245D140205002 Nguyễn Linh Chiều 23/08/2006 Nữ GD Chính trị Giáo dục Chính trị

3 DTS245D140205011 Dương Khánh Huyền 16/09/2006 Nữ GD Chính trị Giáo dục Chính trị

4 DTS245D140201222 Nguyễn Thị Hồng Vân 02/08/2006 Nữ GD Mầm non Giáo dục Mầm non

5 DTS245D140201070 Nông Thị Hoài 16/10/2006 Nữ GD Mầm non Giáo dục Mầm non

6 DTS245D140201102 Nguyễn Khánh Linh 06/06/2006 Nữ GD Mầm non Giáo dục Mầm non

7 DTS245D140201138 Nguyễn Công Quỳnh Như 24/11/2006 Nữ GD Mầm non Giáo dục Mầm non

8 DTS245D140202037 Phùng Thị Mỹ Dung 01/11/2006 Nữ GD Tiểu học Giáo dục Tiểu học

9 DTS245D140202063 Lê Thị Hiếu 16/09/2006 Nữ GD Tiểu học Giáo dục Tiểu học

10 DTS245D140202113 Lê Khánh Linh 09/12/2006 Nữ GD Tiểu học Giáo dục Tiểu học

11 DTS245D140202001 Nguyễn Ngọc An 08/06/2006 Nữ GD Tiểu học Giáo dục Tiểu học

12 DTS245D140202155 Hà Thị Uyên Nhi 12/03/2006 Nữ GD Tiểu học Giáo dục Tiểu học

13 DTS245D140202129 Chu Trà My 15/06/2006 Nữ GD Tiểu học Giáo dục Tiểu học

14 DTS245D140202153 Cao Thị Yến Nhi 09/11/2006 Nữ GD Tiểu học Giáo dục Tiểu học

15 DTS245D140247051 Nguyễn Thị Phương Thảo 04/02/2006 Nữ Sinh học Sư phạm Khoa học tự nhiên

16 DTS245D140217028 Nguyễn Thu Huyền 17/09/2006 Nữ Ngữ Văn Sư phạm Ngữ văn

17 DTS245D140231036 Trần Thu Hương 16/04/2006 Nữ Ngoại Ngữ Sư phạm tiếng Anh

18 DTS245D140209035 Lâm Thị Thu Hà 23/02/2005 Nữ Toán Sư phạm Toán học

Ấn định danh sách có: 18 sinh viên
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